
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU  

Số:         /TM-TTYTLC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hòa Khánh, ngày    tháng    năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Mời chào giá Mua sắm đồ vải y tế 

tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu năm 2025 

 

 Kính gửi: Quý công ty, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

  

Trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: 

“Mua sắm đồ vải y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu năm 2025”. Kính mời 

các đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Trung tâm Y tế Liên Chiểu theo 

nội dung cụ thể như sau: 

 1. Nội dung mua sắm: Mua sắm đồ vải y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Liên 

Chiểu năm 2025. 

 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu. Địa chỉ: 

525 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa Khánh – Thành phố Đà Nẵng.  

 3. Danh mục mua sắm: đính kèm tại phụ lục 01 

 4. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 05 tháng 09 năm 

2025 

 5. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có) theo quy định. 

 6. Thời gian nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2025  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

 7. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá. 

 Quý công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá: 

 - Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và 

hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Tầng 1 Phòng tiếp dân, Trung 

tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu, địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng – P. Hòa Khánh – TP. 

Đà Nẵng. 

 - Người phụ trách: Trịnh Hồ Nhật Vi, số điện thoại: 0932455333 

 8. Yêu cầu khác 
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 Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

 - Báo giá theo mẫu phụ lục 02 đính kèm thư mời này./. 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;                                                                                   

- Phòng KHNV (để đăng Website);                                                          

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thành Tân 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA NĂM 2025 

(Đính kèm Thư mời chào giá số      /TM-TTYTLC ngày   tháng   năm 2025 của Trung 

tâm Y tế khu vực Liên Chiểu) 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Áo bọc bình oxy 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: 30cm x 120cm 

- May rút 2 đầu túi, có miếng dán ngắt quãng 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 11 

2 Áo bọc máy oxy 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: Dài 35cm, rộng 40cm, cao 60cm 

- Miệng bọc ở mặt 35cm x 40cm 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 4 

3 Áo bọc máy hút 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: Dài 40cm, rộng 40cm, cao 80cm 

- Miệng bọc ở mặt 40cm x 40cm 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 1 

4 
Áo bọc máy sốc 

tim 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: Dài: 35cm, rộng: 35cm, cao: 

40cm 

- Miệng bọc ở mặt 35cm x 35cm 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 1 

5 
Áo bọc máy súc 

rửa dạ dày 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Kích thước: Dài: 60cm, rộng: 30cm, cao: 

60cm 

- Miệng bọc ở mặt 60cm x 30cm 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 1 

6 
Áo choàng phẫu 

thuật 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

- Size M, L, Xl, XXL 

- Áo dài tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun 

tay 6cm, buộc dây phía sau. 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 100 
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7 Áo Kangaroo 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

 - Màu sắc: Hồng 

- Áo tay ngắn, cổ tròn, buộc dây giữa, dài quá 

mông 

- In tên Bệnh viện, khoa  

- Áo địu chất liệu thun chun giãn 

Cái 3 

8 

Áo khoác người 

bệnh chụp 

xquang 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Áo tay dài, cổ tròn, không cài cúc giữa, dài 

quá mông 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 4 

9 
Váy khám phụ 

khoa 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Hồng 

- Váy dáng suông, lưng kéo dây rút, chiều dài 

quá gối 10 cm. 

- In tên Bệnh viện, TYT  

Cái 12 

10 
Bao gối + Gối kê 

tay tiêm truyền 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 15cm x 20cm (1 lớp), không dây 

kéo, không viền. 

- Ruột gối không xẹp 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT  

Cái 19 

11 
Bao gối bọc gối 

da chữ nhật 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

 - Kích thước 35cm x 25cm (1 lớp), không dây 

kéo. 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 5 

12 
Bao gối bọc gối 

da tròn 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Bao gối 1 lớp, có dây rút một đầu, dây rút 

giống dây dù, cùng màu , Dài 60, đk 23cm 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 2 

13 Drap bọc băng ca 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1  

- Màu sắc: Trắng 

 - Kích thước 50cm x 180cm (1 lớp), may biên 

xung quanh, cắt góc, gấp góc may 4 góc. 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 36 

14 Drap bọc băng ca 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

 - Kích thước 50cm x 180cm, (1 lớp), may biên 

Cái 2 
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xung quanh, cắt góc, gấp góc may 4 góc. 

- In tên Bệnh viện, khoa  

15 
Drap bọc nệm  

10cm 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1  

- Màu sắc: Trắng 

 - Kích thước 200cm x 100cm x 10cm (1 lớp), 

may biên xung quanh, cắt góc, gấp góc may 4 

góc. 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 14 

16 
Drap bọc nệm 

20cm 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 200cm x 100cm x 20cm (1 lớp) có 

chần viền xung quanh, cắt góc, gấp góc may 4 

góc, bo chun. 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 5 

17 
Drap bọc nệm 

5cm 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 200cm x 100cm x 5cm (1 lớp), cắt 

góc, gấp góc may 4 góc. 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT  

Cái 175 

18 

Drap đắp người 

bệnh + gói đồ vải 

phòng mổ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 240cm x 160cm (01 lớp), chần 

viền xung quanh 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 150 

19 
Drap phẫu thuật 

bụng, có lỗ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước drap 240cm x 160cm (2 lớp), kích 

thước lỗ theo chiều của drap phẫu thuật ngang 

25cm, dọc 21cm. 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 10 

20 
Drap trải bàn tiếp 

đón 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 110cm x 150cm (1 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 13 

21 
Drap trải bàn tiếp 

đón 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- May 1 lớp. Kích thước 120cm x 220cm 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 13 
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22 
Drap trải bàn tiếp 

đón 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- May 1 lớp. Kích thước 300cm x 160cm 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 5 

23 
Khẩu trang phẫu 

thuật viên 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

- Màu khẩu trang giống màu áo 

- Kích thước: 18cm x 10cm (xếp 3 li) 

- May mỗi bên 2 dây buộc sau đầu 

Cái 50 

24 
Mũ phẫu thuật 

viên 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

- Màu mũ giống màu áo 

Cái 50 

25 
Quần áo phẫu 

thuật viên 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh cổ vịt 

- Size M. L, Xl, XXL 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

- In tên Bệnh viện, khoa  

- Quần ống rộng, kéo dây rút, ; không có túi. 

Bộ 150 

26 Săng da kề da 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 90cm x 80cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 40 

27 Săng da kề da 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 95cm x 65cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 42 

28 
Săng gói bông 

gạc cấp cứu 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 60cm x 80cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT  

Cái 10 

29 
Săng gói bông 

gạc cấp cứu 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 40cm x 40cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT  

Cái 16 

30 
Săng gói đồ vải + 

dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 
Cái 100 
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- Kích thước 120cmx120cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa 

31 Săng gói dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 110cm x 140cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa 

Cái 1 

32 Săng gói dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 100cm x 100cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa 

Cái 50 

33 Săng gói dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 100cm x 100cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 22 

34 Săng gói dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 80cm x 80cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 6 

35 Săng gói dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 30cm x 30cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 32 

36 
Săng gói dụng cụ 

tiểu phẫu  

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 40cm x 30cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 32 

37 
Săng gói dụng cụ 

KHHGĐ  

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 50cm x 60cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 34 

38 Săng gói dụng cụ 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 60cm x 80cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 9 

39 
Săng gói dụng cụ 

da kề da 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 140cm x 100cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 20 

40 Săng lỗ  

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 60cm x 40cm, đường kính lỗ tròn 

Cái 80 
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15cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa 

41 Săng lỗ  

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 60cm x 40cm, đường kính lỗ tròn 

10cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 10 

42 Săng lót 2 lớp 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1  

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 60cm x 70cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa 

Cái 50 

43 Săng lót 1 lớp 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

 - Kích thước 50cm x 60cm (1 lớp) 

- In tên Bệnh viện, khoa  

Cái 50 

44 Săng lót 1 lớp 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1  

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 55cm x 70cm (1 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 18 

45 
Săng phủ máy 

điện tim 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước 30cm x 25cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, TYT 

Cái 3 

46 Săng trải khay 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Xanh dương 

- Kích thước 40cm x 40cm (2 lớp) 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT  

Cái 42 

47 
Túi đậy ống cắm 

pince 

- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 

- Màu sắc: Trắng 

- Mặt túi đường kính 9cm, túi dài 20 cm, có 

dây rút đối diện với mặt túi 

- In tên Bệnh viện, Khoa/ TYT 

Cái 15 

        Tổng cộng: 47 khoản 
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PHỤ LỤC 02 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá số           / TM-TTYTLC ngày       tháng      năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU 

 

Trên cơ sở Thư mời chào giá số             / TM-TTYTLC  ngày ..... tháng .... năm .........của Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu, 

chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm đồ vải y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu như 

sau: 

1. Báo giá Mua sắm đồ vải y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu. 

STT 

Tên dịch 

vụ/hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức thuế VAT 

(%) 

Lưu ý 

1    
     

2    
     

….    
     

Tổng cộng 
   

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày 05 tháng 09 năm 

2025 [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại mục 5– Thư mời chào giá]. 

Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có) theo quy 

định. 

3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                                                         ...., ngày.... tháng....năm.... 

                                                                              Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                          (Ký tên, đóng dấu) 
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